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I- TỔ XÃ HỘI:

1- Quỳnh:  Văn 9AB  +  BD Văn 9 + TT    = 16 Tiết
                       10                  3               3                            
2- Thuý: Văn 8C  +  GDCD 7AB   + GDCD 9AB  + BD Văn 8  + CN8C   = 15 Tiết                                
                      4               2                         2                    3                  4  
3- Châm:  Văn 8AB  +      Địa 9A   + BD Địa 9  +  CN8B           = 16,5 Tiết
                         8                  1,5                 3                4
4- Hồng: Văn 6A +  Sử 8ABC  +  Sử 9A   +     BD Sử 9  + BD Văn 6     = 16 Tiết
                     4                 4,5              1,5                   3                3
5- Hương:  Văn 7AB  +    Sử 9B   + BD Văn 7  +  CN7B                         = 16,5 Tiết
                          8                 1,5               3                 4
6- Ninh: Văn 6B  +   Địa 6AB +  Địa 8ABC + Địa 9B +  CN6B                  = 16 Tiết
                    4                     2              4,5                 1,5              4
7- Thành: Sử 6AB  + Sử 7AB + Địa 7AB + GDCD 6AB + GDCD 8ABC  +      = 15 Tiết
                    2                   4              4                  2                            3
8- Chương: NN7AB    + NN9AB  +  BDNN 9 +  TP   = 17 Tiết
                       6                   6                  3             2 
9- Hoài Anh:  NN6AB +     NN8ABC                                                          = 15Tiết
                            6                   9                             
10- Doan:  Âm nhạc 6,7,8, 9   +  TPTĐội                                                       = 15 Tiết
                            9                        6
11- Huế: MT6,7,8,9 + PTPT    +  TTVP                                        =  15 Tiết
                      9                 4              2
II – TỔ TỰ NHIÊN:
   
1- Lam: Toán 9B  +  Lí 6AB +   Lí 8ABC  + TT  + BD Toán 9          = 15 Tiết
                   4                2                  3             3             3
2- Dung: Toán 9A  + Tin8ABC  + Tin 9AB + eVMIS    = 16 Tiết
                     4                6                 4                2                                     
3- Tươi: Toán 6B  + Toán 8C + Lí 7AB   + BDToán 6      = 13 Tiết
                    4                 4             2                    3                 
4- Thiện: Toán 6A  + Lí 9AB +  BD Lí 9  + CN 6A  + TP   = 17 Tiết
                      4                4               3               4          2 
5- Yến: Toán 7AB  +  Tin 7AB   +  BD Toán 7 + CN 7A          = 19 Tiết
                    8                  4                   3               4  
6- Oanh:  Toán 8AB  + Tin 6AB + BD Toán 8 +  CN 8A          = 19 Tiết
                        8                  4                 3                  4                                
7- Hoan: CN 7AB  +  CN8ABC  +   CN 9AB  + TC8ABC   = 15,5 Tiết
                     3                  4,5                 2                 6
8- Khang: Hoá9AB +  Sinh 7AB +  Hoá 7AB   + BD Hóa 9  +  CN9A  = 16 Tiết
                       4                3                 2                 3                 4
9- Nga: Sinh + Hóa 6AB +  Sinh 8AB  +  TC7AB  + CN6AB     =  15 Tiết
                     3                           4                  4                4
10- Thắng:  Sinh 9AB + Hóa 8ABC   +  Sinh 8C  + BD Sinh 9   + CTCĐ  = 16,5 Tiết 
                        4                  4,5                  2                  3               3
11- Duẩn:    TD 6,7   + TC6AB    + BDDT  + TT+LĐ                                   = 15 Tiết
                      8              4                1,5          1,5
12- Tình:  TD 8ABC + TD 9AB        BDTD + CN 9B          = 15,5 Tiết
                       6                  4                1,5             4
* Lưu ý: - Môn Tự chọn khối 7; 8 đảy một tiết xuống buổi chiều(GV dạy xây dựng kế hoạch nộp BGH)
- Đối với môn KHTN lớp 6: Phân công đồng chí Nga dạy cả sinh và hóa(Cả năm chỉ có 8 tiết hóa). Các đồng chí trao đổi để dạy. 
+ Học kì I xếp lịch như sau: 10 tuần đầu dạy Phần chung + Sinh = 3 tiết/tuần; 8 tuần cuối dạy 2 tiết Sinh + 1 tiết Hóa/tuần; môn Vật lí không dạy
+ Học kì 2 xếp lịch như sau: Môn Sinh 1 tiết/tuần; môn Lí 2 tiết/tuần; môn Hóa không dạy
- Đối với môn KHTN lớp 7: 
+ Học kì I: Dạy 1 tiết Lí; 1 tiết Hóa; 1 tiết Sinh/ tuần
+ Học kì II; 2 tiết Sinh; 1 tiết Lí/tuần; không dạy Hóa
- Đối với môn KHTN lớp 8: 
+ Học kì I:  Môn Lí; 9 tuần đầu dạy 1 tiết/ tuần; 9 tuần còn lại dạy 2 tiết/ tuần. Môn Hóa dạy 3tiết/ tuần. Môn Sinh không dạy
+ Học kì II; 2 tiết Sinh; 1 tiết Lí/tuần; không dạy Hóa






